
      SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
            THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 
               NGŨ HÀNH SƠN 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

      
       DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2021 – 2022 

 
KHỐI SÁNG KHỐI CHIỀU 

Họ tên giáo viên Lớp SĐT Họ tên giáo viên Lớp SĐT 

Trần Thị Thủy 10/1 
 

0905265678 
 

Phạm Thị Thủy 10/2 0984013919 

Trương Thị Bích Thủy  10/3 
 

0919611037 
 

Nguyễn Phước Phương 10/4 
 

0706003232 
 

Nguyễn Thị Cúc 10/5 
 

0915822018 
 

Nguyễn Văn Hồng 10/6 0975140791 

Trần Thị Thúy Hà 10/7 
 

0935442395 
 

Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 10/8 
 

0855221276 
 

Phan Thị Kim Phượng 10/9 
 

0937452360 
 

Mai Thị Tình 10/10 0904944983 

Lê Hoàng Uyên My 11/2 
 

0903507100 
 

Phan Ngọc Hà 10/11 0905388542 

Mai Hồng Dự 11/4 
 

0772422501 
 

Trần Thị Thu Thủy 11/1 
 

0905686231 
 

Nguyễn Thị Minh Tâm 11/6 
 

0706006119 
 

Huỳnh Thị Đức Hạnh  11/3 0979604141 

Nguyễn Thị Lệ Thu 11/8 
 

0903570727 
 

 
Nguyễn Khoa Phi Yến  
 

11/5 
 

0962150851 
 

Lê Đinh Thị Thân 11/10 
 

0945558955 
 

 
Đinh Thị Lan Anh 
 

11/7 
 

0905884123 
 

Trần Nhật Hiếu 12/1 
 

0905659858 
 

Bùi Thị Bích Ngọc 11/9 
 

0794107062 
 

Phạm Thị Cẩm Lai 12/3 
 

0982189545 
 

Nguyễn Thị Vũ Như 12/2 
 

0913949900 
 

Trương Thị Vui 12/5 
 

0399375754 
 

Mai Thị Thanh Hương 12/4 
 

0836017712 
 

Mai Đăng Khoa 12/7 
 

0936703312 
 

Hoàng Thị Diệu Hiền 12/6 0914068279 

Hồ Thị Minh Hòa 12/9 
 

0905158368 
 

Trần Thị Thanh Hoa 12/8 
 

0936129455 
 

 (Danh sách này có 30 người) 


